
BÁNH TRUNG THU   
  

SÀI GÒN ĐỒNG KHÁNH 2013 
TẾT TRUNG THU, TẾT CỦA TÌNH THÂN! 

 
 
 

Bảng Báo Giá Bánh Trung Thu 2012 

Mã 
BÁNH 

Dòng Bánh Nướng Truyền 
Thống 

Số 
Trứng 

Trọng 
Lượng 

Giá Bán 

11 HẠT SEN 1 TRỨNG 1 trứng 170 g 42.000 đ 
12 HẠT SEN 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 65.000 đ 
21 ĐẬU XANH 1 TRỨNG 1 trứng 170 g 40.000 đ 
22 ĐẬU XANH 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 63.000 đ 
22A THÁP ĐẬU XANH 2 TRỨNG  2 trứng 260 g 70.000 đ 
27 ĐẬU XANH TRÀ XANH 1 TRỨNG 1 trứng 170 g 42.000 đ 
28 ĐẬU XANH TRÀ XANH 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 65.000 đ 
31 ĐẬU ĐEN MAI QUẾ LỘ 1 TRỨNG  1 trứng 170 g 42.000 đ 
32 ĐẬU ĐEN MAI QUẾ LỘ 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 65.000 đ 
34 KHOAI MÔN 1 TRỨNG 1 trứng 170 g 40.000 đ 
36 KHOAI MÔN 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 63.000 đ 
41 DỪA SỮA SẦU RIÊNG 1 TRỨNG  1 trứng 170 g 40.000 đ 
42 DỪA SỮA SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 63.000 đ 
51 THẬP CẨM 1 TRỨNG 1 trứng 170 g 50.000 đ 
52 THẬP CẨM 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 77.000 đ 
52A THÁP THẬP CẨM 2 TRỨNG 2 trứng 260 g 85.000 đ 
61 NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 1 trứng 170 g 51.000 đ 
62 NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 79.000 đ 
72 JAMBON BÁT BỬU XÁ XÍU 2 trứng 210 g 82.000 đ 
81 GÀ QUAY 1 TRỨNG  1 trứng  170 g 55.000 đ 
82 GÀ QUAY 2 TRỨNG 2 trứng 210 g 87.000 đ 
82A THẬP CẨM THƯỢNG HẠNG 2 trứng 210 g 90.000 đ 
92 VI CÁ JAMBON XÁ XÍU  2 trứng 210 g 98.000 đ 
A VI CÁ BÀO NGƯ GÀ QUAY  2 trứng 260 g 105.000 đ 
2A VI CÁ BÀO NGƯ ĐB  2 trứng 300 g 112.000 đ 
92A YẾN XÀO VI CÁ XÁ XÍU 3 trứng 300 g 120.000 đ 
5 BÁNH CHAY ĐẬU XANH   210 g 57.000 đ 
1 BÁNH CHAY HẠT SEN   210 g 60.000 đ 
2 BÁNH CHAY THẬP CẨM   210 g 72.000 đ 

6 BÁNH CHAY KHOAI MÔN   210 g 57.000 đ 



1D BÁNH DẺO HƯƠNG CỐM  HÀ 
NỘI 

  250 g 40.000 đ 

2D BÁNH DẺO ĐẬU XÁNH   250 g 39.000 đ 
3D BÁNH DẺO HẠT SEN   250 g 40.000 đ 
4D BÁNH DẺO THẬP CẨM   250 g 42.000 đ 
5D BÁNH DẺO LÁ DỨA   250 g 39.000 đ 
7D BÁNH DẺO ĐẬU XANH TRỨNG  1 trứng 250 g 45.000 đ 
8D BÁNH DẺO JAMBON TRỨNG  1 trứng 250 g 48.000 đ 
9D BÁNH DẺO HẠT SEN TRỨNG  1 trứng 250 g 46.000 đ 
10D BÁNH DẺO GÀ QUAY TRỨNG  1 trứng 250 g 52.000 đ 
          
ĐB THẤT TINH BÁN NGUYỆT  

     (BẠCH TUYẾT VÀ 7 CHÚ LÙN) 
  860 g 340.000 đ 

ĐB TRĂNG VÀNG TRI ÂN   840 g 510.000 đ 
ĐB TỨ QUÝ THĂNG HOA 

   (4 BÁNH + TRÀ) 
  940 g 710.000 đ 

ĐB BÁT TIÊN CHÚC THỌ (8 BÁNH)   980 g 510.000 đ 
ĐB TRĂNG VÀNG THƯỢNG HẢI  

    (4 BÁNH + TRÀ) 
  940 g 670.000 đ 

ĐB LỤC SEN THƯỢNG ĐỈNH 
   (6 BÁNH + TRÀ) 

  780 g 630.000 đ  

3A YẾN XÀO VI CÁ XÁ XÍU 4  600 g 265.000 đ 
6A YẾN XÀO VI CÁ GÀ QUAY 6 trứng  800 g 310.000 đ 
4A YẾN XÀO VI CÁ GÀ XÁ XÍU 8 trứng  1.200 g 460.000 đ 
5A YẾN XÀO VI CÁ GÀ QUAY  12 trứng 1.800 g 580.000 đ 
24 ĐẬU XANH 4 TRỨNG 1 CÂN 4 trứng 600 g 230.000 đ 

  

 


